
Trang 1

Tháng 10 năm 2019

Đơn vị: 09-Trung tâm Điều hành sản xuất

BẢNG TÍNH VÀ THANH TOÁN LƯƠNG KHỐI VĂN PHÒNG

CÔNG TY THAN HẠ LONG - TKV

TẬP ĐOÀN CN THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
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59.857.06519.777.0006.000.0007.800.00028.600330.000796.400459.500689.0003.673.50079.634.065651.61524.264.000874.718.450161Tổ quản lý011

12.596.7001.562.100500.00055.000141.60082.500123.700659.30014.158.80014.158.800A278.240.000
Trưởng TT

ĐHSX
Lê Hồng Minh

HL-
00171

1

8.723.8506.033.600
1.000.00

0
3.900.00055.000147.60088.700133.000709.30014.757.4501.599.000313.158.450A278.865.000

Trưởng khu
ĐHSX

Nguyễn Huy Tăng
HL-

02360
2

10.782.6654.093.400
3.000.00

0
55.000148.80084.800127.100677.70014.876.065651.61521.066.000213.158.450A268.471.000

Trưởng khu
ĐHSX

Trần Lưu Trung
HL-

00203
3

8.438.8506.318.600
1.500.00

0
3.900.00028.60055.000147.60065.50098.200523.70014.757.4501.599.000313.158.450A276.545.000

Trưởng khu
ĐHSX

Nguyễn Văn Cường
HL-

02003
4

9.630.150912.00055.000105.40071.600107.400572.60010.542.15010.542.150A277.157.000
Phó trưởng
TT ĐHSX

Trần Đại Nghĩa
HL-

01977
5

9.684.850857.30055.000105.40066.40099.600530.90010.542.15010.542.150A276.635.000
Phó trưởng
TT ĐHSX

Đỗ Văn Thư
HL-

03757
6

286.465.16629.606.693900.000546.0001.380.000975.393171.60060.0001.815.0003.161.0001.963.3002.943.10015.691.300316.071.859139.000243.2101.710.000103.500.0003.477.2691530.732.72913119.611.00063256.658.651752Tổ chuyên viên082

8.998.662897.70085.80055.00099.00062.70094.000501.2009.896.3621.686.46278.209.900A206.264.000Chuyên viênĐoàn Đức Hợp
HL-

00045
7

7.599.538735.10055.00083.30056.90085.300454.6008.334.638218.5381879.00037.237.100A275.682.000Chuyên viênBùi Duy Trung
HL-

00464
8

6.331.323693.50055.00070.20054.20081.200432.9007.024.8231.664.92385.359.900A195.411.000Chuyên viênTrần Văn Tráng
HL-

04615
9

8.706.644776.30055.00094.80059.70089.500477.3009.482.94446.229855.00052.294.615106.287.100A175.966.000Chuyên viênPhạm Thị Lâm
HL-

00051
10

9.036.111779.70055.00098.20059.70089.500477.3009.815.811229.46211.376.7696879.00037.330.580A215.966.000Chuyên viênNguyễn Văn Hát
HL-

00515
11

8.746.172981.10055.00097.30079.000118.400631.4009.727.272303.53811.214.1544879.00037.330.580A237.892.000Chuyên viênĐoàn Ngọc Tiến
HL-

01563
12

7.309.438732.20055.00080.40056.90085.300454.6008.041.638218.5381586.00027.237.100A275.682.000Chuyên viênNguyễn Khắc Tuân
HL-

01935
13

8.664.8951.225.300500.00030.00055.00098.90051.60077.400412.4009.890.1951.387.61571.172.00047.330.580A205.154.000Chuyên viênVũ Văn Trưởng
HL-

04728
14

10.156.227732.20055.000108.90054.20081.200432.90010.888.4271.040.5775383.00019.464.850A225.411.000
NV giúp việc

TK
Phạm Văn Thanh

HL-
00146

15

11.660.900806.20055.000124.70059.70089.500477.30012.467.100229.46211.147.30851.532.00049.558.330A225.966.000
NV giúp việc

TK
Nguyễn Đình Quân

HL-
00263

16

15.639.614878.10055.000165.20062.70094.000501.20016.517.7143.500.000481.84621.445.53861.532.00049.558.330A206.264.000
NV giúp việc

TK
Đỗ Thành Sơn

HL-
01319

17

8.981.542810.80055.00097.90062.70094.000501.2009.792.342963.6924766.00028.062.650A236.264.000
NV giúp việc

TK
Lê Tuấn Anh

HL-
01640

18

9.699.596746.10055.000104.50055.90083.800446.90010.445.696214.8461766.00029.464.850A275.586.000
NV giúp việc

TK
Nguyễn Thế Vinh

HL-
01890

19

8.801.615756.30055.00095.60057.70086.600461.4009.557.915443.61529.114.300A265.767.000
NV giúp việc

TK
Trần Văn Quyền

HL-
01928

20

8.556.247774.80055.00093.30059.70089.500477.3009.331.047229.4621688.38538.413.200A245.966.000
NV giúp việc

TK
Lê Đình Điệp

HL-
02803

21

11.771.5811.040.50028.60055.000128.10079.000118.400631.40012.812.0811.821.2316766.000210.224.850A217.892.000
NV giúp việc

TK
Đặng Văn Hòa

HL-
02926

22

10.577.996921.70055.000115.00071.600107.400572.70011.499.6961.651.8466383.00019.464.850A217.158.000
NV giúp việc

TK
Lê Xuân Tư

HL-
03795

23

7.354.512762.70055.00081.20059.70089.500477.3008.117.212229.4621568.00027.319.750A275.966.000NV thống kêLê Quang Chất
HL-

02787
24
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6.923.0511.205.593411.39355.00081.30062.70094.000501.2008.128.644963.6924852.00036.312.952A226.264.000NV thống kêNguyễn Văn Lĩnh
HL-

03237
25

7.890.414709.30055.00086.00054.20081.200432.9008.599.714852.00037.747.714A275.411.000NV thống kêTrần Quốc Toàn
HL-

00143
26

7.378.7501.529.400
546.00

0
271.00055.00089.10054.20081.200432.9008.908.1508.908.150A275.411.000NV thống kêPhạm Tế Độ

HL-
00926

27

8.695.781717.40055.00094.10054.20081.200432.9009.413.18168.6231.456.8087568.00027.319.750A205.411.000NV thống kêVũ Hương Duyên
HL-

01030
28

8.485.0271.011.300293.00055.00095.00054.20081.200432.9009.496.3271.040.57751.136.00047.319.750A225.411.000NV thống kêNguyễn Ngọc Hà
HL-

01243
29

8.506.953806.00055.00093.10062.70094.000501.2009.312.95367.1101.445.5386284.00017.516.305A216.264.000NV thống kêPhạm Thị Xuyên
HL-

01948
30

7.609.214706.50055.00083.20054.20081.200432.9008.315.714568.00027.747.714A275.411.000NV thống kêVũ Văn Đoàn
HL-

02049
31

7.888.604768.10055.00086.60059.70089.500477.3008.656.704229.4621688.3853852.00036.886.857A245.966.000NV thống kêNguyễn Ngọc Sơn
HL-

02800
32

8.234.029712.80055.00089.50054.20081.200432.9008.946.829139.000208.1151852.00037.747.714A275.411.000NV thống kêPhạm Hùng Việt
HL-

02818
33

8.600.961807.00055.00094.10062.70094.000501.2009.407.961240.92311.445.5386568.00027.153.500A206.264.000NV thống kêHoàng Văn Đích
HL-

02867
34

8.440.443805.40055.00092.50062.70094.000501.2009.245.8431.445.5386284.00017.516.305A216.264.000NV thống kêNguyễn Xuân Phong
HL-

03562
35

7.068.200653.30030.00055.00077.20046.80070.200374.1007.721.500568.00027.153.500A264.675.000NV thống kêNguyễn Ngọc Định
HL-

04988
36

7.649.0821.197.500400.00057.20055.00088.50056.90085.300454.6008.846.5821.092.69251.136.00046.617.890A195.682.000NV thống kêNguyễn Tiến Ninh
HL-

06051
37

6.903.5292.152.1001.380.00055.00090.60059.70089.500477.3009.055.62961.248855.00051.606.23176.533.150A205.966.000NV thống kêTrần Ý Thơ
HL-

01949
38

7.598.515774.70055.00083.70060.60090.900484.5008.373.2151.164.61557.208.600A226.056.000NV thống kêĐặng Tài Tuệ
HL-

00216
39

41.504.9214.404.60060.000385.000459.100333.600500.2002.666.70045.909.521317.044855.00055.879.077321.512.000937.346.400157Tổ tạp vụ hành chính173

6.035.898628.40055.00066.60048.30072.400386.1006.664.29847.6361.113.4626168.00015.335.200A214.825.000CN tạp vụĐoàn Hồng Nhung
HL-

01860
40

5.977.421633.80030.00055.00066.10046.00069.000367.7006.611.22147.6361.060.3856168.00015.335.200A214.595.000CN tạp vụTrịnh Thị Thùy Dung
HL-

04446
41

7.001.133644.20030.00055.00076.50046.00069.000367.7007.645.33350.018855.00051.237.1157168.00015.335.200A204.595.000CN tạp vụPhạm Thị Hải Yến
HL-

00950
42

6.065.713654.20055.00067.20050.70076.000405.3006.719.91347.6361.169.0776168.00015.335.200A215.066.000CN tạp vụPhạm Thị Tuyết Mai
HL-

00242
43

6.221.956630.30055.00068.50048.30072.400386.1006.852.25650.0181.299.0387168.00015.335.200A204.825.000CN tạp vụNguyễn Thị Minh
HL-

01486
44

5.113.450594.80055.00057.10046.00069.000367.7005.708.25037.050336.00025.335.200A274.595.000CN tạp vụĐoàn Thị Thanh Tâm
HL-

02194
45

5.089.350618.90055.00057.10048.30072.400386.1005.708.25037.050336.00025.335.200A274.825.000CN tạp vụTrịnh Thị Cúc
HL-

03144
46

Phạm Văn HùngĐặng Thanh LamNguyễn Văn ThỏaMã Thành Trung

P.GIÁM ĐỐCKẾ TOÁN TRƯỞNG PHÒNG TCLĐLẬP BIỂU

Quảng Ninh, ngày 25 tháng 11 năm 2019

387.827.15253.788.2936.900.000546.0009.180.000975.393200.200120.0002.530.0004.416.5002.756.4004.132.30022.031.500441.615.445139.000560.2542.565.000153.500.0004.128.8841736.611.80616325.387.00080368.723.5011.070                  Tổng cộng


